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Tuyên bố bãi miễn trách nhiệm
Vui lòng lưu ý là bất kỳ lời khuyên nào trong ấn phẩm này đều chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung. Bộ Y tế không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào phát sinh do dựa vào hướng dẫn và lời khuyên chung trong ấn phẩm này. Trong ấn phẩm này không có thông tin nào thay thế được việc tìm lời khuyên phù hợp về y tế và pháp lý.



[bookmark: _Toc143176370]Tuyên bố công nhận người Thổ dân 
Chính phủ Victoria công nhận những Người Chủ sở hữu Truyền thống của mảnh đất nơi tất cả chúng ta sống và làm việc. Chúng tôi công nhận rằng người Thổ dân ở Victoria thực hành tri thức, phong tục và ngôn ngữ của mình, và nuôi dưỡng Đất nước thông qua những mối liên hệ và thông lệ sâu sắc về tâm linh và văn hoá đối với đất và nước.
Chính phủ Victoria cam kết về một tương lai dựa trên sự bình đẳng, sự thật và công lý, và thừa nhận rằng người Thổ dân vẫn phải chịu những sự bất công có hệ thống tồn tại từ bao đời nay. 
Chúng tôi xin bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc nhất tới các vị tiền bối, Trưởng lão và lãnh đạo - trong quá khứ và hiện tại. Họ đã mở đường cho các thế hệ tương lai của chúng ta bằng sức mạnh và lòng can đảm.
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[bookmark: _Toc143176371]Giới thiệu khái quát
[bookmark: _Toc143176372]Thông tin nền tảng
Chính phủ Victoria đang tiến hành phi hình sự hoá công việc buôn bán tình dục để đạt được kết quả tốt hơn về y tế cộng đồng và nhân quyền. Việc này đang diễn ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào ngày 10 tháng 5 năm 2022. 
Giai đoạn đầu tiên bao gồm:
bảo vệ chống phân biệt đối xử dành cho người hành nghề buôn bán tình dục
chấm dứt yêu cầu bắt buộc xét nghiệm về sức khoẻ tình dục mỗi ba tháng đối với người hành nghề buôn bán tình dục
huỷ bỏ tội hình sự đối với:
việc hành nghề buôn bán tình dục khi bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STI)
việc cho phép người hành nghề buôn bán tình dục được làm việc khi bị một bệnh STI
việc thực hiện các dịch vụ tình dục mà không dùng bao cao su.
Giai đoạn thứ hai được ấn định vào ngày 1 tháng 12 năm 2023. Giai đoạn này sẽ bao gồm việc bãi bỏ hoàn toàn Đạo luật về Công việc Mại dâm 1994 và huỷ bỏ các điều khoản về nhà chứa và công ty môi giới (escort agency) trong Đạo luật về Sức khoẻ và An sinh Cộng đồng 2008.
Hướng dẫn này của Bộ Y tế (gọi tắt là bộ) tập trung vào việc phòng tránh STI và vi rút lây truyền qua máu (BBV) cho ngành buôn bán tình dục. Nó nhằm mục đích hỗ trợ ngành buôn bán tình dục bằng cách: 
trình bày cách tiếp cận y tế cộng đồng hiện có đối với STI và BBV ở Victoria
công nhận và củng cố sự am hiểu sâu sắc của người hành nghề buôn bán tình dục về các thông lệ hành nghề buôn bán tình dục an toàn hơn và lịch sử giáo dục đồng đẳng hiệu quả
mô tả các phương pháp hành nghề tốt nhất phổ biến để phòng tránh STI và BBV
cung cấp thông tin để giúp công nhân và người điều hành doanh nghiệp chuyển sang môi trường phi hình sự hoá.
Tài liệu này là một phần trong sự ứng phó với sức khoẻ cộng đồng của Victoria trên diện rộng nhằm hỗ trợ sức khoẻ và an sinh của người hành nghề buôn bán tình dục. Bộ đã tài trợ cho một số chương trình khác bao gồm đào tạo về việc chống kỳ thị cho các chuyên viên y tế và nghiên cứu về tác động của việc cải cách đối với sức khoẻ. 
Hãy tìm hiểu thêm về công việc của bộ nhằm hỗ trợ sức khoẻ và an sinh của người hành nghề buôn bán tình dục trên trang mạng về Sức khoẻ của Người hành nghề Mại dâm <https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/sex-worker-health>.
Cùng với việc phi hình sự hoá, ngành buôn bán tình dục sẽ tiếp tục có quyền hạn, trách nhiệm và sự bảo vệ về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp (OHS) giống như tất cả các nơi làm việc khác ở Victoria. Hãy tìm hiểu thêm về OHS trên trang mạng của WorkSafe <https://www.worksafe.vic.gov.au/sex-work>. 
[bookmark: _Toc143176373][bookmark: _Hlk119390914]Cách sử dụng tài liệu hướng dẫn này
Tài liệu này là nguồn thông tin chính cho ngành buôn bán tình dục ở Victoria để hỗ trợ phòng tránh STI và BBV khi chuyển sang phi hình sự hoá. Nó cũng cung cấp những đường dẫn đến nhiều nguồn thông tin hữu dụng khác trong đó có những nguồn tài liệu được soạn thảo hoàn toàn bởi và cho người hành nghề buôn bán tình dục.
Tài liệu này được chia thành một số phần chính. 
Phần đầu cung cấp thông tin cơ bản về sự đa dạng của người hành nghề buôn bán tình dục ở Victoria, về nghiên cứu đối với sức khoẻ và an sinh của người hành nghề buôn bán tình dục và về các dịch vụ bộ cấp kinh phí để hỗ trợ người hành nghề buôn bán tình dục. 
Phần hai trình bày cách tiếp cận chắc chắn của y tế cộng đồng hiện tại trong việc phòng tránh, quản lý và kiểm soát STI và BBV tại Victoria. 
Phần thứ ba cung cấp thông tin cho người hành nghề buôn bán tình dục về các phương pháp hành nghề tốt nhất để phòng tránh STI và BBV bao gồm các thông lệ hành nghề buôn bán tình dục an toàn hơn, xét nghiệm thường xuyên và kiểm tra sức khoẻ của khách hàng. Phần này cũng có thông tin về những điều xảy ra nếu quý vị xét nghiệm dương tính đối với STI.
Phần thứ tư cung cấp thông tin cho người điều hành doanh nghiệp về phương pháp hành nghề tốt nhất để phòng tránh STI và BBV. Phần này cũng có thông tin về các điều khoản liên quan đến nhà chứa và công ty môi giới trong Đạo luật về Y tế và An sinh Cộng đồng.
Thuật ngữ 'người điều hành doanh nghiệp' để chỉ:
chủ nhà chứa, người điều hành và quản lý
chủ công ty môi giới, người điều hành và quản lý
người hành nghề buôn bán tình dục tư nhân và độc lập (chủ - người điều hành nhỏ)
bất kỳ người chủ, người điều hành hay quản lý nào khác của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tình dục.
Trong tài liệu hướng dẫn này không có phần nào có thể thay thế cho việc xin lời khuyên y tế cho cá nhân khi cần. 

[bookmark: _Toc143176374]Người hành nghề buôn bán tình dục ở Victoria 
[bookmark: _Toc143176375]Sự đa dạng của người hành nghề buôn bán tình dục
Người hành nghề buôn bán tình dục ở Victoria mang tính đa dạng cao. Có sự đa dạng về giới tính, bản năng giới tính, tuổi tác, nguồn gốc dân tộc, ngôn ngữ nói, nguồn gốc kinh tế xã hội, gốc Thổ dân, tôn giáo, khuyết tật, tình trạng công dân/thị thực và lịch sử di trú. 
Người hành nghề buôn bán tình dục có thể là nữ, nam, phi nhị giới hay không theo tiêu chuẩn giới. Họ có thể là hợp giới hay chuyển giới. Họ có thể có biến thể liên giới. Họ có thể là đồng tính luyến ái, đồng tính nữ, đồng tính nam, dị tính hay lưỡng tính. Ngoại hình giới tính hay bản năng giới tính của mỗi người hành nghề buôn bán tình dục ở nơi làm việc có thể khác với trong cuộc sống riêng của họ.
‘Sự đan xen' (Intersectionality) chỉ những cách trong đó các khía cạnh bản ngã và trải nghiệm khác nhau có thể khiến một người phải chịu những hình thức phân biệt đối xử phức tạp và có quan hệ mật thiết với nhau. Nhiều người hành nghề buôn bán tình dục ở Victoria bị coi thường, cô lập hay kỳ thị nhiều hơn do những nhân tố đan xen này.
Người hành nghề buôn bán tình dục làm việc ở nhiều môi trường khác nhau và cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Các loại công việc buôn bán tình dục bao gồm làm việc ngoài đường, trong nhà chứa, cho công ty môi giới, thoát y, làm việc cho cơ sở mát xa, làm tư nhân/độc lập, làm hưng phấn tình dục bằng một ái vật (fetish), làm việc khi có cơ hội và làm buôn bán tình dục trước webcam hay làm buôn bán tình dục trực tuyến. Nhiều người hành nghề buôn bán tình dục cùng lúc tham gia làm các loại công việc buôn bán tình dục khác nhau.
[bookmark: _Int_TOZCQEhz]Một số người hành nghề buôn bán tình dục làm việc toàn thời gian, còn những người khác chỉ thỉnh thoảng làm. Không phải tất cả những người cung cấp dịch vụ tình dục để lấy tiền hay hàng hoá khác đều là người hành nghề buôn bán tình dục.
[bookmark: _Toc143176376]Sức khoẻ và an sinh của người hành nghề buôn bán tình dục
Sự ứng phó của y tế cộng đồng đối với việc phi hình sự hoá ở Victoria đã dựa trên kết quả của một nghiên cứu vào năm 2021 tập trung vào nhu cầu về sức khoẻ và an sinh của người hành nghề buôn bán tình dục. Nghiên cứu được bộ tài trợ này là do Trung tâm Nghiên cứu về Tình dục, Sức khoẻ và Xã hội của Úc thực hiện. 
Kết quả chính của nghiên cứu bao gồm:
· Người hành nghề buôn bán tình dục ở Victoria coi việc phi hình sự hoá là một bước quan trọng để cải thiện sức khoẻ.
· Cả người hành nghề buôn bán tình dục và cơ sở cung cấp dịch vụ đều coi yêu cầu bắt buộc xét nghiệm STI là không cần thiết và là gánh nặng cho hệ thống y tế.
· Người hành nghề buôn bán tình dục đã thể hiện mức hiểu biết cao về sức khoẻ tình dục.
· Cả người hành nghề buôn bán tình dục và cơ sở cung cấp dịch vụ đều cho biết mức độ cao trong việc sử dụng bao cao su, xét nghiệm STI tự nguyện thường xuyên và tỷ lệ mắc bệnh STI và BBV thấp.
· Sự kỳ thị đối với công việc buôn bán tình dục được xác định là một rào cản chủ yếu cho việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.
· Người hành nghề buôn bán tình dục cho biết việc bị chuyên viên y tế kỳ thị và phân biệt đối xử như thái độ phán xét, từ chối chăm sóc và hăm doạ.
· Kỳ thị và phân biệt đối xử là những nhân tố chính ảnh hưởng tiêu cực tới sức khoẻ tâm thần của người hành nghề buôn bán tình dục.
· Người hành nghề buôn bán tình dục đã coi vấn đề ưu tiên hàng đầu là được tiếp cận các dịch vụ sức khoẻ tâm thần không kỳ thị.
Nhiều người hành nghề buôn bán tình dục và cơ sở cung cấp dịch vụ đã nhận thấy việc đào tạo chuyên viên y tế căn cứ theo nhu cầu của người hành nghề buôn bán tình dục là cần thiết để cải thiện chất lượng chăm sóc và gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ.
Hỗ trợ đồng đẳng từ bạn bè, đồng nghiệp và các nhóm hay tổ chức của người hành nghề buôn bán tình dục là điều quan trọng đối với sức khoẻ và an sinh.
Việc cung cấp dịch vụ đồng đẳng là tối quan trọng trong việc củng cố các lộ trình giới thiệu, hỗ trợ kiến thức về sức khỏe và giảm các rào cản đối với việc tiếp cận dịch vụ.
[bookmark: _Toc143176377][bookmark: _Hlk124253176]Các dịch vụ hỗ trợ người hành nghề buôn bán tình dục
Ở Victoria, nhiều tổ chức khác nhau cung cấp dịch vụ và chương trình mà người hành nghề buôn bán tình dục có thể chọn tiếp cận. Phần này mô tả một số tổ chức và chương trình mà bộ cấp kinh phí để hỗ trợ sức khoẻ và an sinh của người hành nghề buôn bán tình dục.
Vixen
Vixen <https://vixen.org.au/> là tổ chức của người hành nghề buôn bán tình dục chỉ dành cho người đồng cảnh ngộ của Victoria. Vixen cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau hoàn toàn được điều hành bởi và dành cho người hành nghề buôn bán tình dục. 
Bộ đã cấp kinh phí cho Vixen để cung cấp và mở rộng các dịch vụ cần thiết để hỗ trợ người hành nghề buôn bán tình dục trong quá trình phi hình sự hoá. Vixen cũng được hỗ trợ bởi Scarlet Alliance (Liên minh Scarlet), cơ quan quốc gia cấp cao nhất đại diện cho người hành nghề buôn bán tình dục ở Úc.
Các dịch vụ của Vixen dành cho người hành nghề buôn bán tình dục gồm có:
Trung tâm Thông tin về việc Phi hình sự hoá <https://vixen.org.au/infohub/>, cung cấp thông tin tập trung cho người hành nghề buôn bán tình dục và người điều hành doanh nghiệp về các cải cách bằng tiếng Anh, tiếng Trung giản thể, tiếng Thái và Hàn Quốc
dịch vụ tư vấn miễn phí do người đồng cảnh ngộ thực hiện dành cho người hiện đang hành nghề buôn bán tình dục
nơi gặp không cần đặt hẹn chỉ dành cho người hành nghề buôn bán tình dục 
giáo dục đồng đẳng và vật dụng tình dục an toàn hơn
hỗ trợ đồng đẳng tại cộng đồng bao gồm các dự án dành riêng cho:
người hành nghề buôn bán tình dục ở nhà chứa và tư nhân
người hành nghề buôn bán tình dục ngoài đường
người hành nghề buôn bán tình dục Thổ dân
người hành nghề buôn bán tình dục nam
người hành nghề buôn bán tình dục chuyển giới và đa dạng giới
người hành nghề buôn bán tình dục đa dạng về văn hoá và ngôn ngữ, và di dân (được điều hành bởi các nhân viên dự án song ngữ nói tiếng Thái, tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng)
giới thiệu tới các dịch vụ thân thiện với người hành nghề buôn bán tình dục
các sự kiện phát triển cộng đồng, giáo dục, hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm cho người hành nghề buôn bán tình dục
tiếp cận sự hỗ trợ và bênh vực về pháp lý trong đó có hỗ trợ đồng đẳng ở toà
đào tạo về nhận thức đối với người hành nghề buôn bán tình dục cho các dịch vụ, tổ chức và chuyên viên làm việc với người hành nghề buôn bán tình dục.
Resourcing Health and Education (RhED)
RhED <https://sexworker.org.au/> được điều khiển bởi Star Health (sắp đổi thành Better Health Network), một dịch vụ y tế cộng đồng ở St Kilda. 
RhED cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho ngành buôn bán tình dục. Họ có đội ngũ nhân viên là các chuyên viên công nhận người hành nghề buôn bán tình dục gồm cả người hiện đang làm nghề buôn bán tình dục và trước kia từng làm nghề buôn bán tình dục có nhiều kinh nghiệm sống đa dạng. RhED cung cấp dịch vụ cho người hành nghề buôn bán tình dục cũng như chủ/người điều hành, quản lý, khách hàng, gia đình và cộng đồng rộng hơn.
Các dịch vụ của RhED dành cho người hành nghề buôn bán tình dục gồm có:
giáo dục đồng đẳng và vật dụng tình dục an toàn hơn
nơi gặp không cần đặt hẹn hàng tuần
hỗ trợ tại cộng đồng cho công nhân và cơ sở
hội thảo và sự kiện để nâng cao nghiệp vụ và tham gia cộng đồng cho người hành nghề buôn bán tình dục
tạp chí RED
đảm trách trường hợp
phát triển nghề nghiệp công nhận công việc buôn bán tình dục
hỗ trợ để người hành nghề buôn bán tình dục định hướng hệ thống pháp lý hình sự thông qua Chương trình Giới thiệu cho Người bị bắt
hỗ trợ dành riêng cho người hành nghề buôn bán tình dục di dân, học sinh quốc tế và thanh thiếu niên tham gia công việc buôn bán tình dục 
phòng tránh bạo lực và hỗ trợ sau sự cố
thông dịch viên và biên dịch viên cộng đồng của người đồng cảnh ngộ (gồm cả tiếng Quảng, tiếng Đức, Pháp, Hàn Quốc, Quan Thoại, Tây Ban Nha, Thái và Tiếng Việt) 
đào tạo thông lệ làm việc công nhận người hành nghề buôn bán tình dục dành cho các nhóm, tổ chức và những người làm việc với người hành nghề buôn bán tình dục
giới thiệu tới các dịch vụ thân thiện với người hành nghề buôn bán tình dục.
[bookmark: _Toc143176378]Bảo vệ người hành nghề buôn bán tình dục khỏi bị phân biệt đối xử
Một phần của việc phi hình sự hoá công việc buôn bán tình dục là các biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử đã được tăng cường cho người hành nghề buôn bán tình dục ở Victoria.
Một thuộc tính mới đã được bổ sung vào Đạo luật Cơ hội Bình đẳng 2010. Thuộc tính 'chuyên môn, nghề hay công việc' đảm bảo người hành nghề buôn bán tình dục không bị phân biệt đối xử do công việc của mình trong các lĩnh vực cuộc sống cộng đồng, trừ phi có ngoại lệ. 
Hãy tìm hiểu thêm tại trang mạng của Uỷ ban Cơ hội Bình đẳng và Nhân quyền của Victoria (VEOHRC) <https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/profession-trade-occupation/>.
Một tài liệu hướng dẫn về sự phân biệt đối xử đối với công việc buôn bán tình dục đã được soạn thảo để làm rõ quyền hạn và trách nhiệm phù hợp với thuộc tính mới này. 
Nếu tin rằng quý vị bị phân biệt đối xử do tính chất công việc hay một thuộc tính được bảo vệ khác chẳng hạn như khuyết tật, hãy tìm hiểu thêm qua Đường dây Giải đáp <https://www.humanrights.vic.gov.au/get-help/> miễn phí của VEOHRC .


[bookmark: _Toc143176379]Quản lý các bệnh STI trong ngành y tế cộng đồng
[bookmark: _Toc143176380]Các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục
Victoria có các quy định và chính sách chặt chẽ tập trung vào việc phòng tránh, quản lý và kiểm soát các STI và BBV.
STI là các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua tiếp xúc tình dục như tình dục đường âm đạo, hậu môn hay miệng. Một số STI chỉ lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể, còn những STI khác cũng có thể lây truyền qua tiếp xúc da với nhau.
Các ví dụ về STI bao gồm:
· các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn như bệnh chlamydia, lậu và giang mai
· các bệnh nhiễm trùng do vi rút như mụn giộp và mụn cóc ở bộ phận sinh dục
· các bệnh nhiễm trùng do ký sinh như bệnh trichomoniasis.
BBV là vi rút lây truyền qua máu. Một số bệnh nhiễm trùng này cũng có thể lây truyền qua tiếp xúc tình dục và được coi là STI, trong đó có HIV và vi rút viêm gan B. 
[bookmark: _Toc143176381]Chiến lược về sức khoẻ tình dục và sinh sản và viêm gan do vi rút của Victoria
Chiến lược về sức khoẻ tình dục và sinh sản và viêm gan do vi rút của Victoria 2022–30 <https://www.health.vic.gov.au/victorian-sexual-reproductive-health-viral-hepatitis-strategy-2022-30>  hỗ trợ người dân Victoria đạt được kết quả tốt nhất có thể về sức khoẻ tình dục và sinh sản đồng thời giảm bớt tác động của STI và BBV đối với mọi người dân Victoria.
Nó có bảy kế hoạch bao gồm kế hoạch hỗ trợ hệ thống, kế hoạch cho sức khoẻ tình dục và sinh sản của người Thổ dân, kế hoạch cho bệnh viêm gan B, kế hoạch cho bệnh viêm gan C, kế hoạch cho HIV, kế hoạch cho STI và kế hoạch cho sức khoẻ tình dục và sinh sản của phụ nữ.
[bookmark: _Int_842XCWL1]Chiến lược này tập trung vào việc củng cố hệ thống dịch vụ của Victoria thông qua các vấn đề ưu tiên phổ biến xuyên suốt tất cả các kế hoạch được điều chỉnh để: 
giảm kỳ thị, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử
xây dựng năng lực cho lực lượng lao động
khuyến khích quan hệ đối tác và hợp tác
hỗ trợ dữ liệu và nghiên cứu. 
Người hành nghề buôn bán tình dục là một nhóm người được ưu tiên trong một số kế hoạch. Kế hoạch hỗ trợ hệ thống lưu ý rằng công việc buôn bán tình dục là công việc thực sự và người hành nghề buôn bán tình dục cần phải được tham gia một cách có ý nghĩa vào các chương trình và chính sách ảnh hưởng tới họ. 
[bookmark: _Toc143176382]Thông tin và giáo dục
Thông tin và giáo dục về sức khoẻ tình dục và thông lệ tình dục an toàn hơn là tối cần thiết để phòng tránh STI và BBV hiệu quả.
Bộ giúp tất cả các thành viên cộng đồng am hiểu về sức khoẻ tình dục thông qua nhiều chương trình và nguồn tài liệu khác nhau. Phương pháp phòng tránh này giúp hỗ trợ lựa chọn tình dục an toàn hơn và gia tăng nhận thức của cá nhân về nguy cơ và tác động ngắn hạn và dài hạn của STI đối với sức khoẻ.
[bookmark: _Int_gbgAAz4A]Better Health Channel (Kênh Cải thiện Sức khoẻ) <https://www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/sexual-health>  cung cấp thông tin về sức khoẻ tình dục cho mọi người dân Victoria. 
[bookmark: _Int_3DKDM6x2]Các Tài liệu dịch thuật về Sức khoẻ <https://www.ceh.org.au/health-translations-directory có thể được tìm bằng từ khóa và cung cấp thông tin về sức khoẻ, trong đó có thông tin về STI, bằng nhiều ngôn ngữ. 
Tài liệu hướng dẫn phù hợp mục đích này cũng đóng vai trò quan trọng. Các phương pháp phòng tránh STI và BBV được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này là thông lệ tốt nhất, bất kể làm nghề gì.
[bookmark: _Toc143176383]Đạo luật về Sức khoẻ và An sinh Cộng đồng 
Đạo luật về Sức khoẻ và An sinh Cộng đồng là luật chính nhằm mục đích bảo vệ sức khoẻ và an sinh của cộng đồng người dân Victoria. Nó trình bày các nguyên tắc chung và trách nhiệm phòng ngừa và quản lý các bệnh nhiễm trùng trong đó có STI. 
Các trách nhiệm này là giống nhau cho mọi thành viên cộng đồng. Các ví dụ dưới đây cung cấp hướng dẫn thiết thực về cách thực hiện các trách nhiệm này.
Một người có nguy cơ nhiễm STI cần:
· tiến hành các bước hợp lý để tránh bị nhiễm STI
· xét nghiệm thường xuyên để biết được tình trạng của mình
· xét nghiệm ngay sau khi có bất kỳ triệu chứng nào. 
Nếu một người cho rằng họ có thể bị, hoặc có chẩn đoán bị một bệnh STI, họ nên:
· đi xét nghiệm và nhận điều trị 
· tìm hiểu nên làm gì để tránh truyền bệnh sang cho người khác
· tiến hành các bước hợp lý để loại trừ hay giảm thiểu rủi ro đối với người khác như tránh những hoạt động tình dục nhất định trong khi điều trị.
Một người có chẩn đoán nhiễm STI cũng có các quyền hạn như:
· nhận thông tin và hướng dẫn về STI và các điều trị hiện có
· tiếp cận điều trị.
Đạo luật cũng cho phép Trưởng Ban Y tế ứng phó với một nguy cơ nghiêm trọng cho y tế cộng đồng. Trong những hoàn cảnh hãn hữu, điều này có thể bao gồm một người cố tình gây nguy cơ nhiễm STI hay BBV cho người khác. Nguy cơ nghiêm trọng cho y tế cộng đồng được định nghĩa cẩn thận trong Đạo luật và cân nhắc các nhân tố như mức độ tổn hại và sẵn có của điều trị. Trong trường hợp có nguy cơ nghiêm trọng cho y tế cộng đồng, Trưởng Ban Y tế có quyền quản lý và giới hạn hành vi của một người. Đạo luật đòi hỏi phải chọn biện pháp hạn chế tối thiểu quyền của người đó.
Do những tiến bộ về y tế, STI và BBV không có khả năng bị coi là đe dọa nghiêm trọng y tế cộng đồng trong phần lớn các tính huống. Ví dụ, liệu pháp kháng vi rút hiện đại cho HIV đã giảm bớt hiệu quả lượng vi rút trong máu. Mức HIV trong máu, hay lượng vi rút, có thể trở nên thấp đến mức vi rút không còn truyền sang cho người khác được nữa. Đây gọi là lượng vi rút không thể phát hiện. 
Victoria có những hướng dẫn <https://www.health.vic.gov.au/publications/victorian-guidelines-for-managing-hiv-transmission-risk-behaviours>  cụ thể nêu rõ quy trình quản lý các hành vi có nguy cơ lây truyền HIV. Mục tiêu của quy trình này là để mọi người được điều trị, hỗ trợ và chăm sóc phù hợp. Các hướng dẫn áp dụng cho tất cả mọi người trong cộng đồng và không phân biệt nghề nghiệp. Các hướng dẫn này không áp dụng khi một người sống với HIV đang tiến hành những bước hợp lý để phòng tránh lây truyền bệnh cho người khác như tiếp cận điều trị và dùng bao cao su.
[bookmark: _Toc143176384]Giám sát y tế cộng đồng
Giám sát y tế cộng đồng bao gồm thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu để hỗ trợ việc phòng tránh và kiểm soát bệnh. Dữ liệu giám sát STI và BBV giúp cung cấp thông tin cho việc ứng phó của y tế cộng đồng nhằm đạt được những kết quả tốt nhất có thể về sức khoẻ tình dục và sinh sản cho mọi người dân Victoria.
Đạo luật về Sức khoẻ và An sinh Cộng đồng và các Quy định về Sức khoẻ và An sinh Cộng đồng 2019 đòi hỏi các phòng thí nghiệm và bác sĩ phải báo cho bộ biết khi nào có chẩn đoán về những bệnh STI và BBV cụ thể. Các bệnh này bao gồm chlamydia, bệnh lậu, HIV và giang mai. Yêu cầu này gọi là thông báo, và tất cả các bệnh này đều là bệnh phải thông báo.
[bookmark: _Int_Od775NOi]Việc thông báo cho phép bộ và các đơn vị y tế cộng đồng theo dõi xu hướng bị nhiễm STI và BBV trong cộng đồng theo thời gian và giải quyết các quan ngại đang phát sinh. 
[bookmark: _Int_ozmCj5nr]Thông tin thu thập được loại bỏ danh tính để bảo vệ quyền riêng tư. Thông tin được xử lý và lưu trữ theo luật về quyền riêng tư của Victoria nhằm đảm bảo tính bảo mật và chỉ sử dụng cho lý do thu thập.
Quý vị có thể xem dữ liệu giám sát của Victoria <https://www.health.vic.gov.au/infectious-diseases/infectious-diseases-surveillance-in-victoria>  trên trang mạng của bộ, đồng thời tìm thông tin về các yêu cầu thông báo và hướng dẫn quản lý cho những bệnh cụ thể <https://www.health.vic.gov.au/infectious-diseases/disease-information-and-advice>. 
[bookmark: _Toc143176385]Các vấn đề đang phát sinh
Các đợt bùng phát, bệnh mới và tái phát bệnh cũ vẫn thường xuyên diễn ra trên khắp thế giới. Các bệnh này có thể bao gồm STI cũng như những căn bệnh lây nhiễm khác có thể lây truyền qua người, động vật, thực phẩm hay nước. Các cơ quan y tế có thẩm quyền của Úc không ngừng theo dõi dữ liệu giám sát để xác định các vấn đề mới và đang phát sinh.
Trang mạng <https://www.health.vic.gov.au/public-health/infectious-diseases>  của bộ luôn được cập nhật những vấn đề đang phát sinh ở Victoria. 
Kể từ tháng 5 năm 2022, đã có đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ (mpox) ở nhiều nước. 
Mpox có thể lây truyền qua tiếp xúc giữa da, tiếp xúc với bề mặt/đồ vật bị nhiễm bẩn và giọt bắn từ đường hô hấp. Mpox không phải là STI, nhưng nó có thể lây truyền qua tiếp xúc gần gũi trong lúc sinh hoạt tình dục. Hiện đã có vắc xin cho mpox ở Victoria. Hãy tìm hiểu thêm trên Better Health Channel <https://www.betterhealth.vic.gov.au/monkeypox>.

[bookmark: _Toc143176386]Phòng tránh STI và BBV cho người hành nghề buôn bán tình dục
[bookmark: _Int_EhU0yBi0]Người hành nghề buôn bán tình dục đóng vai trò tối quan trọng trong việc giáo dục người khác, kể cả người đồng cảnh ngộ, bạn tình và khách hàng, về thông lệ tình dục an toàn hơn và cách phòng tránh STI. Phần lớn người hành nghề buôn bán tình dục ở Victoria đã am hiểu rất tốt về sức khoẻ tình dục. Tài liệu hướng dẫn này nhằm mục đích công nhận và củng cố sự am hiểu đó.
Phần này mô tả các phương pháp thực hành tốt nhất để phòng tránh và giảm thiểu sự lây truyền STI. Nó nhằm mục đích giúp người hành nghề buôn bán tình dục thuộc mọi giới tính ở những môi trường đa dạng bao gồm người hành nghề buôn bán tình dục tư nhân, ở nhà chứa hay cơ sở mát xa, làm tại cơ sở và ngoài đường. Nó phù hợp nhất cho người hành nghề buôn bán tình dục phục vụ toàn diện, có sinh hoạt tình dục qua âm đạo hay hậu môn tại nơi làm việc. Một số phương pháp được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này có thể thích hợp hơn với quý vị và môi trường làm việc của quý vị so với người khác.
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về STI trên Better Health Channel  <https://www.betterhealth.vic.gov.au/conditionsandtreatments/sexually-transmissible-infections> và Scarlet Alliance Red Book <https://redbook.scarletalliance.org.au/sexually-transmissible-infections-blood-borne-viruses/>.
Nhiều người có sinh hoạt tình dục sẽ có chẩn đoán nhiễm STI ở một giai đoạn nào đó trong đời. Các phương pháp được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này – như dùng bao cao su, xét nghiệm thường xuyên và tiến hành những bước hợp lý để tránh truyền bệnh cho người khác – là thông lệ tốt nhất bất kể làm nghề gì.
[bookmark: _Hlk118460733]STI không phải là vấn đề duy nhất về sức khoẻ và an toàn quý vị có thể gặp phải tại nơi làm việc. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về quyền hạn và trách nhiệm đối với OHS trên trang mạng của WorkSafe <https://www.worksafe.vic.gov.au/sex-work>.
[bookmark: _Toc143176387]Thông lệ tình dục an toàn hơn 
Tình dục an toàn hơn là để chỉ hoạt động tình dục giảm thiểu nguy cơ trao đổi các dịch cơ thể như tinh trùng, dịch âm đạo hay máu. Thông lệ tình dục an toàn hơn, như dùng bao cao su, bảo vệ quý vị và bạn tình bằng cách giúp phòng tránh STI và có thai ngoài dự tính.
Nguy cơ lây truyền STI là khác nhau đối với những hoạt động tình dục khác nhau. Các STI khác nhau cũng có thể được lây truyền theo những cách khác nhau một chút. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về nguy cơ lây truyền trên trang mạng SmartSexResources <https://smartsexresource.com/sexually-transmitted-infections/sti-basics/know-your-chances/> của Ca-na-da. 
Một số thông lệ tình dục, như thủ dâm cho nhau, có rất ít nguy cơ và cũng có thể được mô tả là thông lệ tình dục an toàn hơn.
Các hoạt động tình dục có nguy cơ cao hơn bao gồm:
· làm tình không dùng bao cao su
· dùng bao cao su quá lỏng hoặc quá chặt
· tiếp tục làm tình sau khi bị thủng bao cao su
· tiếp tục làm tình sau khi người đeo bao cao su đã xuất tinh
· không dùng chất bôi trơn hay chất bôi trơn không phù hợp
· tìm cách dùng lại bao cao su
· [bookmark: _Int_ZdhnvTBk]dùng bao cao su đã quá  hạn sử dụng
· làm tình khi một hay cả hai bạn tình có vết cắt hay vết thương mở
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về tình dục an toàn hơn trên Better Health Channel <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/safe-sex> hoặc Scarlet Alliance Red Book <https://redbook.scarletalliance.org.au/safer-sex-tools/>.
Dùng bao cao su và vật cản
Nghiên cứu đã cho thấy rằng người hành nghề buôn bán tình dục ở Úc am hiểu rất tốt về tình dục an toàn hơn và có mức nhiễm STI thấp. Giáo dục đồng đẳng về tầm quan trọng của việc sử dụng bao cao su đã đóng vai trò tối quan trọng trong việc giữ cho các tỷ lệ này thấp.
Dùng bao cao su cho sinh hoạt tình dục qua miệng, hậu môn và âm đạo là hết sức hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại sự lây truyền hầu hết các STI kể cả HIV. Bao cao su ít hiệu quả hơn trong việc chống lại các bệnh nhiễm trùng có thể lây truyền qua tiếp xúc giữa da như vi rút papilloma ở người (HPV), bệnh mụn giộp và mpox.
Nhiều người hành nghề buôn bán tình dục coi bao cao su là thiết bị bảo hộ cá nhân. 
[bookmark: _Int_IEechFZX]Luôn dùng bao cao su và các biện pháp bảo vệ tương tự tại nơi làm việc đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện biện pháp phòng tránh tiêu chuẩn hay phổ cập. Các biện pháp phòng tránh tiêu chuẩn là các thông lệ hành nghề tối thiểu quý vị nên thực hiện để đạt được mức phòng tránh và kiểm soát bệnh cơ bản. Đây là vì không phải lúc nào cũng có thể biết được liệu quý vị hay người nào khác có thể bị bệnh lây nhiễm hay không.
Thiết bị bảo hộ có thể giúp phòng tránh lây truyền STI gồm:
· bao cao su bên ngoài hay 'cho nam giới' (để bọc dương vật)
· bao cao su bên trong hay 'cho phụ nữ' (được đưa vào trong âm đạo hay hậu môn)
· găng tay (để đưa ngón tay vào, mát xa thủ dâm hay đưa bàn tay vào)
· màng chắn miệng (được dùng làm vật chắn giữa miệng và âm đạo hay hậu môn của người khác).
Hãy luôn dùng thiết bị bảo hộ với chất bôi trơn phù hợp để tránh bị thủng. 
Chất bôi trơn có nhiều loại khác nhau như loại làm từ dầu, nước, si-li-côn và hỗn hợp. Dầu có thể làm thoái hoá cao su latex và không bao giờ nên dùng với bao cao su bằng latex. Hãy kiểm tra bao bì của bao cao su để xem loại chất bôi trơn nào phù hợp.
Hãy đảm bảo quý vị tự tin trong việc dùng và vứt bỏ an toàn bao cao su và thiết bị bảo hộ tương tự. 
Better Health Channel có thêm thông tin về cách sử dụng bao cao su bên trong <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/contraception-condoms-for-women>  và bên ngoài <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/contraception-condoms-for-men> .
Có thể tiếp cận bao cao su, chất bôi trơn và các vật dụng tình dục an toàn hơn miễn phí qua Vixen <www.vixen.org.au>  và RhED <https://sexworker.org.au/>  kể cả bằng đường bưu điện.
Các thay đổi về luật pháp
Ở Victoria nếu quý vị chọn không dùng bao cao su hay vật cản khác khi cung cấp dịch vụ tình dục không còn là tội hình sự nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là quý vị nên ngừng dùng bao cao su hay quý vị sẽ không còn được hỗ trợ làm việc đó. 
Giống như mọi người dân Victoria, quý vị vẫn nên tiến hành những bước hợp lý để tránh bị phơi nhiễm hay lây truyền STI. Việc sử dụng bao cao su cho sinh hoạt tình dục qua đường miệng, hậu môn và âm đạo là tối quan trọng trong việc bảo vệ sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc.
Theo Đạo luật về Sức khoẻ và An sinh Cộng đồng, những người điều hành doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm phải: 
cung cấp cho quý vị bao cao su và chất bôi trơn làm từ nước
tiến hành những bước hợp lý để đảm bảo việc sử dụng bao cao su 
khuyến khích việc sử dụng bao cao su. 
Các điều khoản này có hiệu lực cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2023. 
Những người điều hành doanh nghiệp và người hành nghề buôn bán tình dục sẽ tiếp tục có quyền hạn và trách nhiệm tiêu chuẩn về OHS sau thời điểm đó. Hãy tìm hiểu thêm trên trang mạng của WorkSafe <https://www.worksafe.vic.gov.au/sex-work>. 
Thương lượng việc sử dụng bao cao su với khách hàng
Victoria đã bỏ những hạn chế nhất định cho ngành buôn bán tình dục liên quan đến việc quảng cáo. 
Đối với người hành nghề tư nhân, điều này nghĩa là quý vị có thể nói thẳng với khách hàng về thông lệ tình dục an toàn hơn của quý vị và quảng cáo của quý vị có thể mô tả các dịch vụ quý vị cung cấp và không cung cấp.
Hướng dẫn về cách thương lượng dùng bao cao su bao gồm như sau:
· Cương quyết và cho khách hàng biết điều đó là bắt buộc.
· Khuyến khích nơi làm việc của quý vị treo biển hiệu về chính sách dùng bao cao su.
· Nhấn mạnh rằng tình dục an toàn hơn bảo vệ cả hai bên.
· Chỉ cho khách hàng nơi tìm các nguồn tài liệu về tình dục an toàn hơn và sức khoẻ tình dục.
· Cung cấp các loại bao cao su khác nhau hay thay phiên nhau mang thiết bị bảo hộ (như bao cao su bên trong).
· Dùng miệng để mang bao cao su.
Có thể tìm thêm hướng dẫn trong Scarlet Alliance Red Book <https://redbook.scarletalliance.org.au/condom/>.
Quý vị cũng có thể muốn có sẵn kế hoạch về việc nên làm gì nếu khách hàng từ chối dùng bao cao su hay cởi bao cao su trong khi sử dụng dịch vụ. Nói chuyện với bạn bè có thể giúp quý vị lập kế hoạch cho các tình huống này.
Nếu khách hàng từ chối dùng bao cao su, quý vị có thể từ chối hoặc đề nghị thay đổi dịch vụ. Một số hoạt động tình dục không dùng thiết bị bảo hộ có nghiều nguy cơ hơn những hoạt động khác. Thủ dâm cho nhau hay mát xa thủ dâm là những lựa chọn nguy cơ thấp.
Nếu khách hàng cởi bao cao su mà không được quý vị đồng ý trong khi sinh hoạt tình dục, điều này thường được gọi là 'stealthing' (lén lút cởi bao cao su). RhED và Vixen có thể cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ cho cá nhân nếu quý vị gặp phải hiện tượng lén lút cởi bao cao su.
Các thay đổi gần đây về Đạo luật Hình sự của Victoria 1958 nêu rõ rằng cố tình cởi, tự ý thay đổi hay không dùng bao cao su mà không có sự đồng ý là tội hình sự. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực vào hay trước ngày 30 tháng 7 năm 2023.
[bookmark: _Toc143176388]Kiểm tra sức khoẻ của khách hàng
Quý vị có thể giảm nguy cơ bằng cách kiểm tra khách hàng để xem có dấu hiệu rõ rệt về STI không trước khi bắt đầu buổi hẹn. 
Điều này nghĩa là kiểm tra dương vật, hậu môn, âm đạo, miệng và các khu vực xung quanh dưới ánh đèn sáng. Các dấu hiệu rõ rệt về STI có thể bao gồm lở loét, mụn giộp, phát ban, chảy máu hoặc có chất dịch. 
Không phải tất cả STI đều có triệu chứng rõ rệt và một người có thể bị STI mà không thể hiện triệu chứng gì. Kiểm tra sức khoẻ không phải là chẩn đoán. 
Cũng có những nguyên nhân gây ra lở loét, mụn giộp, phát ban, chảy máu và chất dịch mà không lây nhiễm.
[bookmark: _Hlk118900399]Quý vị có thể tìm hiểu thêm về việc nên kiểm tra những gì trong Scarlet Alliance Red Book <https://redbook.scarletalliance.org.au/checking-clients/>.
Hãy đảm bảo kiểm tra khách hàng của quý vị trước khi họ tắm hay đi tiểu. Tắm hay đi tiểu có thể làm mất đi một số dấu hiệu về STI như chất dịch.
[bookmark: _Int_KrzA9lh8]Điều nữa cũng quan trọng là phải có kế hoạch về việc nên làm gì nếu quý vị nghi ngờ khách hàng có thể bị một bệnh STI.
Điều này bao gồm:
hỏi đồng nghiệp khác để có ý kiến thứ hai
báo cho bộ phận quản lý biết
từ chối cuộc hẹn
[bookmark: _Int_35szrAfx]thay đổi dịch vụ quý vị cung cấp để giảm thiểu nguy cơ (như đề nghị chỉ thủ dâm cho nhau)
báo cho khách hàng biết họ nên đi xét nghiệm trước khi quay lại gặp quý vị.
Những người điều hành doanh nghiệp nên hỗ trợ nhân viên trong việc từ chối hay thay đổi dịch vụ nếu họ nghi ngờ khách hàng bị STI.
[bookmark: _Toc143176389]Các biện pháp phòng ngừa khác 
STI được lây truyền qua sự tiếp xúc gần gũi, giữa hai người như tình dục qua đường miệng, hậu môn và âm đạo. Một số STI chỉ lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể, còn những STI khác có thể lây truyền qua tiếp xúc da với nhau. STI không lây truyền qua sự tiếp xúc tình cờ như dùng chung bồn cầu hay ăn chung đồ ăn. 
Một số người có thể nghĩ rằng quý vị có thể tránh nhiễm STI bằng cách giữ cơ sở sạch sẽ hay tắm thường xuyên. Điều này không đúng. Nhưng cũng có thêm những biện pháp bảo vệ mà quý vị có thể muốn thực hiện để bổ sung cho thông lệ tình dục an toàn hơn của mình.
Nên dùng bao cao su với đồ chơi tình dục và thay (bao cao su) cho các lỗ và bạn tình khác nhau. Cũng nên rửa sạch và khử trùng đồ chơi tình dục sau mỗi lần sử dụng. Kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất để tìm hiểu xem có thể dùng sản phẩm nào để rửa và khử trùng an toàn mỗi đồ chơi.
Các món đồ quý vị chạm vào trong lúc sinh hoạt tình dục, như tuýp đựng chất bôi trơn hay dầu mát xa, cũng có thể được khử trùng sau mỗi buổi.
Đeo găng tay bất kỳ khi nào quý vị có thể tiếp xúc với máu, tinh trùng hay chất dịch cơ thể khác.
Quý vị cũng nên thường xuyên rửa tay bằng nước ấm và nước xà bông rồi lau khô tay trong khi làm việc, đặc biệt sau khi:
· cởi găng tay
· chạm vào bao cao su, găng tay hay màng chắn miệng đã dùng
· chạm hay rửa đồ chơi tình dục đã dùng
· chạm vào bộ phận sinh dục của khách
· bất kỳ sự tiếp xúc nào đối với da bị xước, máu, tinh trùng hay chất dịch cơ thể khác
· chạm vào đồ trải giường đã dùng.
Khi không thể rửa tay, quý vị có thể dùng chất khử trùng tay bằng cồn.
[bookmark: _Toc143176390]Vắc xin
Vắc xin là một cách khác để bảo vệ bản thân đối với một số bệnh nhiễm trùng.
Hiện nay, đã có vắc xin chống viêm gan A, viêm gan B, HPV và mpox.
Một số người sinh ở Úc đã được chích ngừa HPV ở trường học. Thời điểm tốt nhất để chích ngừa HPV là trước khi quý vị bắt đầu sinh hoạt tình dục. Better Health Channel có thêm thông tin về chích ngừa và điều kiện để được chích HPV <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/human-papillomavirus-hpv-immunisation>.
Khi đi xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ tình dục, quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ về việc chích ngừa. Quý vị cũng có thể thử máu để biết khả năng miễn dịch nếu quý vị không biết chắc mình đã chích ngừa chưa.
[bookmark: _Toc143176391]Thuốc phòng ngừa trước khi phơi nhiễm để phòng tránh HIV
Thuốc phòng ngừa trước khi phơi nhiễm (PrEP) là loại thuốc uống để phòng tránh HIV cho những người có nguy cơ lây nhiễm. Nó không bảo vệ đối với các loại STI khác.
PrEP có thể được uống theo hai cách khác nhau:
· PrEP hàng ngày bao gồm việc uống một viên PrEP mỗi ngày.
· PrEP khi cần bao gồm việc uống hai viên từ hai đến 24 giờ trước khi sinh hoạt tình dục, một viên duy nhất 24 giờ rồi một viên nữa 48 giờ sau khi uống liều hai viên. Hiện nay, chỉ có bằng chứng rõ ràng để hỗ trợ thuốc PrEP khi cần cho những người đàn ông hợp giới có quan hệ tình dục với đàn ông.
Khi quyết định liệu PrEP có phù hợp cho quý vị không, chuyên viên y tế có thể cân nhắc các nhân tố như giới tính chỉ định vào lúc sinh của quý vị, hình thức quan hệ tình dục trong cuộc sống riêng và tại nơi làm việc, những người quý vị có quan hệ tình dục và thông lệ tình dục an toàn hơn của quý vị.
PrEP có thể được đề xuất cho một số người hành nghề buôn bán tình dục nhưng không phải cho những người khác.
PrEP không nên được sử dụng nếu ảnh hưởng đến các biện pháp ngăn ngừa đã được chứng minh khác. Giáo dục đồng đẳng và sử dụng bao cao su là những nhân tố hết sức quan trọng trong việc phòng tránh HIV cho người hành nghề buôn bán tình dục. 
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về PrEP trên Better Health Channel <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/pre-exposure-prophylaxis-for-HIV-prevention>.
[bookmark: _Toc143176392]Xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ tình dục
Xét nghiệm là một bước thiết yếu nhằm giúp phát hiện và điều trị STI và phòng tránh lây truyền cho người khác. 
Không phải tất cả STI đều có triệu chứng. Điều này nghĩa là quý vị có thể bị STI mà không hề biết. Nếu để không chữa, một số STI còn có thể dẫn đến những vấn đề sức khoẻ lâu dài như vô sinh.
Tất cả mọi người có sinh hoạt tình dục đều nên cân nhắc việc xét nghiệm thường xuyên để kiểm tra sức khoẻ tình dục.
Khi xét nghiệm thường xuyên, quý vị có thể biết được sớm nếu mình bị STI. Điều này nghĩa là quý vị có thể được điều trị nhanh chóng và giảm thiểu tác động đối với sức khoẻ và công việc của mình. Nó cũng có nghĩa là quý vị giảm thiểu được nguy cơ lây truyền STI cho người khác.
Xét nghiệm STI hiện có ở khắp nơi từ bác sĩ gia đình, phòng khám/trung tâm sức khoẻ tình dục, trung tâm kế hoạch hoá gia đình và một số trung tâm y tế cộng đồng.
[bookmark: _Int_2YnaDHlX][bookmark: _Int_vG11ARhj]Quý vị là người quyết định có nên nói cho bác sĩ hay y tá biết quý vị hành nghề buôn bán tình dục không khi đi xét nghiệm. Đối với một số người, nói chuyện về công việc buôn bán tình dục có thể là quan trọng để có được sự chăm sóc phù hợp. Đối với người khác, họ có thể cảm thấy không cần thiết hoặc có rủi ro. Không có yêu cầu phải tiết lộ nếu quý vị không muốn.
Bỏ yêu cầu bắt buộc xét nghiệm
Bằng chứng cho thấy người hành nghề buôn bán tình dục ở Victoria hết sức cẩn thận khi chăm sóc sức khoẻ tình dục của mình. Yêu cầu bắt buộc xét nghiệm là không cần thiết và có thể tăng nguy cơ bị kỳ thị cho người hành nghề buôn bán tình dục khi đi xét nghiệm.
Luật của Victoria không còn đòi hỏi quý vị phải đi xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ tình dục mỗi ba tháng. Nhưng xét nghiệm thường xuyên, tự nguyện vẫn cần thiết cho sức khoẻ và an sinh của quý vị. 
Khi nào quý vị nên xét nghiệm
[bookmark: _Int_FNBNOPV7]Nhiều người hành nghề buôn bán tình dục có thể vẫn chọn xét nghiệm mỗi ba tháng mặc dù luật đã thay đổi. Quý vị nên thảo luận cùng bác sĩ xem tần suất nào phù hợp với quý vị.
Tần suất phù hợp với quý vị sẽ phụ thuộc vào các nhân tố như:
· hình thức sinh hoạt tình dục quý vị thực hiện tại nơi làm việc và trong cuộc sống riêng
· quý vị có bao nhiêu bạn tình, kể cả khách hàng
· thông lệ tình dục an toàn hơn của quý vị
· quan ngại về sức khoẻ cá nhân của quý vị
· liệu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào, chẳng hạn như lở loét, mụn giộp, chất dịch hay đau không
· liệu gần đây quý vị có gặp bất kỳ sự cố nào như thủng bao cao su không.
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về thời gian và những xét nghiệm quý vị có thể muốn yêu cầu được làm trong Scarlet Alliance Red Book <https://redbook.scarletalliance.org.au/testing-times/>.
Những điều sẽ xảy ra khi quý vị đi xét nghiệm
Bác sĩ hay y tá sẽ thảo luận với quý vị về những sinh hoạt tình dục quý vị thực hiện, thông lệ tình dục an toàn hơn của quý vị, liệu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào không và quý vị đã có bao nhiêu bạn tình kể từ lần xét nghiệm trước.
Họ cũng có thể hỏi quý vị về bộ phận sinh dục của quý vị hay bạn tình của quý vị. Đây là để hiểu nguy cơ của quý vị và biết nên lấy mẫu gì. Nếu chỉ được hỏi về giới tính, quý vị có thể muốn hỏi rõ họ cần thông tin gì.
[bookmark: _Int_qj1mdiox]Quý vị tự quyết định xem có nên nói cho bác sĩ hay y tá biết quý vị hành nghề buôn bán tình dục không.
Trong buổi kiểm tra sức khoẻ tình dục toàn diện, họ thường sẽ lấy mẫu máu và mẫu nước tiểu hoặc mẫu dịch âm đạo. Họ cũng có thể quệt lấy mẫu từ miệng hay hậu môn quý vị. Quý vị có thể được hỏi liệu quý vị có muốn tự quệt lấy mẫu không và được chỉ dẫn cách lấy mẫu.
[bookmark: _Int_4VFu0p1K][bookmark: _Int_ETzFyl1u]Quý vị cũng nên nói chuyện với bác sĩ hay y tá về việc quý vị muốn quệt lấy mẫu ở bộ phận nào trên cơ thể. Điều này phụ thuộc vào sinh hoạt tình dục của quý vị. Ví dụ, nếu quý vị đã thực hiện tình dục qua đường miệng, quý vị có thể muốn quệt lấy mẫu ở miệng.
Nên làm gì nếu quý vị bị phân biệt đối xử
Nếu quý vị bị phân biệt đối xử khi đến xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ tình dục, chẳng hạn như bị đối xử tệ vì công việc của mình hay bị từ chối chăm sóc, có những hành động quý vị có thể thực hiện để giúp giải quyết vấn đề đó.
Quý vị có thể muốn liên lạc trực tiếp với chuyên viên hay dịch vụ y tế qua điện thoại, email hay trực diện. Phần lớn các trung tâm y tế đều có quy trình khiếu nại riêng.
[bookmark: _Int_BC3hPFr8][bookmark: _Int_wo8PSk5D]Nếu việc khiếu nại đó không thành công hoặc không phù hợp, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại chính thức cho Uỷ ban Khiếu nại Y tế <https://hcc.vic.gov.au/make-complaint> hay VEOHRC <https://www.humanrights.vic.gov.au/get-help/>.
Vixen và RhED cũng có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ.
[bookmark: _Toc143176393]Điều gì xảy ra nếu quý vị xét nghiệm dương tính
Nếu kết quả xét nghiệm STI của quý vị là dương tính, bác sĩ hay y tá sẽ liên lạc để báo cho quý vị biết và thảo luận việc điều trị.
Nhiều người có sinh hoạt tình dục sẽ có chẩn đoán nhiễm STI ở một giai đoạn nào đó trong đời.
Tất cả các bệnh STI đều có thể điều trị, và nhiều loại có thể chữa khỏi. Quý vị có thể cần tránh hay thay đổi sinh hoạt tình dục của mình trong khi điều trị.
[bookmark: _Int_KIPhwHuo]Hiện có rất nhiều thông tin hỗ trợ và tư vấn ở Victoria để giúp quý vị yên tâm và kiểm soát kết quả dương tính.
Được điều trị sẽ làm giảm thiểu tác động
[bookmark: _Int_N5gtHLTQ][bookmark: _Int_Xm70400v]Thường xuyên đi xét nghiệm sẽ giúp quý vị biết sớm hơn nếu bị STI. Nếu biết càng sớm, quý vị sẽ càng có thể được điều trị sớm hơn. Được nhanh chóng điều trị đúng cách đồng nghĩa với tác động ít hơn đối với sức khoẻ và công việc của quý vị, bây giờ cũng như sau này.
Điều trị kịp thời có thể giúp giảm bớt:
· tác động ngắn hạn và dài hạn đối với sức khoẻ, chẳng hạn như đau xương chậu và vô sinh
· khả năng truyền bệnh cho bạn tình
· khả năng sẽ bị một STI khác, vì khi bị một STI (như vi khuẩn chlamydia) có thể làm tăng khả năng bị một STI khác (như HIV)
· khả năng truyền bệnh trong thời kỳ mang thai hoặc sinh con (đối với bệnh giang mai, viêm gan B và HIV)
· tác động đối với công việc của quý vị.
Các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn như chlamydia, bệnh lậu,[footnoteRef:2] u hạt vùng bẹn và bệnh giang mai có thể chữa khỏi bằng một đợt thuốc trụ sinh ngắn. [2:  Trên toàn cầu, hiện tượng kháng thuốc trụ sinh cho bệnh lậu đang là một vấn đề y tế cộng đồng mới nổi. Kháng thuốc trụ sinh nghĩa là các lựa chọn điều trị bị giảm bớt vì một số loại thuốc trụ sinh không còn hiệu quả trong việc điều trị những loại bệnh lậu nhất định. Ở Victoria, tỷ lệ kháng thuốc trụ sinh đối với bệnh lậu là thấp.] 

Các bệnh nhiễm trùng do ký sinh như bệnh trichomonas cũng có thể được chữa khỏi bằng một liều trụ sinh ngắn.
Các bệnh nhiễm trùng do vi rút như bệnh mụn giộp ở bộ phận sinh dục, HPV, HIV và viêm gan B không thể chữa khỏi, nhưng có những cách điều trị để kiểm soát triệu chứng và giảm bớt khả năng lây truyền vi rút cho người khác.
Những người sống với HIV, nếu uống thuốc đều đặn theo hướng dẫn để giảm bớt lượng vi rút xuống đến mức không thể phát hiện, không thể truyền vi rút cho người khác.
Những điều bác sĩ có thể sẽ thảo luận với quý vị
Bác sĩ có thể sẽ cho quý vị thông tin về bệnh STI mà quý vị được chẩn đoán mắc phải.
Trong một số trường hợp, quý vị có thể xét nghiệm STI dương tính trong một bộ phận cơ thể, như cổ họng, nhưng lại không có ở bộ phận khác như bộ phận sinh dục.
Quý vị sẽ được cho thông tin về các lựa chọn điều trị và cách chữa hay kiểm soát bệnh. Quý vị có thể được yêu cầu quay lại làm xét nghiệm thêm để khẳng định điều trị có hiệu quả.
Quý vị cũng sẽ được cho thông tin về cách phòng tránh lây truyền bệnh sang cho người khác. 
Trong một số trường hợp, quý vị có thể cần phải tránh sinh hoạt tình dục trong một thời gian ngắn trong khi điều trị. Nếu quý vị không thể làm điều này, hãy nói chuyện với bác sĩ hay y tá về sinh hoạt tình dục nào có nguy cơ cao nhất để quý vị có thể giảm thiểu nguy cơ lây truyền bệnh cho người khác.
Ví dụ, nếu quý vị xét nghiệm dương tính đối với bệnh lậu ở cổ họng, nhưng không có ở dương vật, âm đạo, hay hậu môn, thì giao hợp qua âm đạo hay hậu môn có thể ít nguy cơ hơn so với tình dục bằng miệng.
Quý vị nên luôn thẳng thắn với bác sĩ hay y tá về sinh hoạt tình dục và thông lệ tình dục an toàn hơn của quý vị dù là ở nơi làm việc hay trong cuộc sống riêng. Điều này sẽ giúp quý vị nhận được lời khuyên tốt nhất có thể. Nhưng tuỳ quý vị quyết định có muốn tiết lộ các hoạt động đó xảy ra trong bối cảnh công việc buôn bán tình dục hay không.
Nếu có tiết lộ nghề nghiệp của mình, quý vị sẽ không bị yêu cầu ngưng làm việc. Quý vị sẽ được cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ giống như những thành viên khác trong cộng đồng. 
Kết quả dương tính sai
Kết quả dương tính sai có thể xảy ra với nhiều xét nghiệm chẩn đoán. Các xét nghiệm STI rất chính xác, nhưng không có xét nghiệm nào là hoàn hảo cả.
[bookmark: _Int_HuEABQvC]Kết quả dương tính sai nghĩa là quý vị không bị bệnh nhưng kết quả xét nghiệm lại nói có. Khả năng có kết quả dương tính sai là rất thấp. Nhưng khả năng sẽ cao hơn khi quý vị có nguy cơ bị STI thấp và xét nghiệm thường xuyên.
Nguy cơ của quý vị phụ thuộc vào hoạt động tình dục quý vị thực hiện tại nơi làm việc và trong cuộc sống riêng. Các chuyên viên y tế không được cho rằng quý vị có nguy cơ cao chỉ bởi vì quý vị hành nghề buôn bán tình dục.
[bookmark: _Int_5ZGVL873]Nếu lo ngại là kết quả có thể không chính xác, quý vị có thể yêu cầu bác sĩ hay y tá cho xét nghiệm lại hay làm xét nghiệm xác nhận. Xét nghiệm xác nhận là thông lệ y tế chuẩn mực đối với một số STI, trong đó có HIV.
Thông báo cho bạn tình
Đối với phần lớn STI, trong đó có bệnh giang mai, bệnh chlamydia, bệnh lậu, HIV và bệnh u hạt vùng bẹn, điều quan trọng là phải báo cho các bạn tình gần đây của quý vị, kể cả khách hàng, để họ có thể đi xét nghiệm và điều trị.
Đây gọi là truy vết tiếp xúc hoặc thông báo cho bạn tình.
Thông báo cho bạn tình giúp phòng tránh lây truyền bệnh cho người khác và giảm bớt tác động lâu dài đối với sức khoẻ cho những người có thể không biết họ có nguy cơ.
Đối với một số STI, việc thông báo cho bạn tình cũng giảm bớt được khả năng quý vị bị STI lại nếu quý vị quan hệ tình dục với người đó lần nữa. 
[bookmark: _Int_n8Y5gXvC]Khoảng thời gian để tính xem ai là bạn tình gần đây là khác nhau đối với các STI khác nhau. Quý vị nên liên lạc với ai cũng có thể phụ thuộc vào hình thức sinh hoạt tình dục quý vị thực hiện và liệu quý vị có dùng thiết bị bảo hộ, như bao cao su, không. Chuyên viên y tế sẽ nói chuyện với quý vị về việc ai được tính là bạn tình và ai không, và quý vị cần tính lùi lại thời gian bao xa.
Quý vị và chuyên viên y tế cần thảo luận những lựa chọn khác nhau cho phương thức liên lạc bạn tình. Nhu cầu và ý muốn của quý vị cần phải được cân nhắc. Quý vị có thể muốn dùng các phương thức khác nhau cho những người khác nhau.
[bookmark: _Int_PHyKwH8X]Quý vị có thể tự mình liên lạc mọi người để báo cho họ biết họ nên đi xét nghiệm. Let Them Know (Báo cho Họ Biết) <https://letthemknow.org.au/> là một trang mạng cung cấp các mẫu đàm thoại, email, nhắn tin và thư mà mọi người có thể gửi cho bạn tình trực tiếp hay ẩn danh.
[bookmark: _Int_64NvxKb6]Nếu lo ngại về việc bị lộ danh tính, quý vị có thể dùng hình thức ẩn danh, như:
· Let Them Know <https://letthemknow.org.au/>
· Drama Down Under (Giảm bớt Bi kịch) <https://www.thedramadownunder.info/let-them-know/> (dành cho đàn ông làm tình với đàn ông)
· nhờ chuyên viên y tế của quý vị liên lạc với bạn tình
· nhờ Chuyên viên Thông báo cho Bạn tình (PNO) giúp đỡ.
PNO là y tá được đào tạo để giúp việc thông báo cho bạn tình về bệnh STI. Họ có kinh nghiệm về sức khoẻ tình dục, sức khoẻ tâm thần và sử dụng rượu bia và ma tuý khác. PNO có thể liên lạc ẩn danh với bạn tình thay cho quý vị hoặc giúp quý vị quyết định cách giảm thiểu tổn hại tiềm năng từ quy trình thông báo cho bạn tình. Quý vị hay chuyên viên y tế có thể liên lạc PNO trực tiếp qua email <contact.tracers@dhhs.vic.gov.au> hay gọi số (03) 9096 3367.
Các bệnh cần phải thông báo
Một số STI bắt buộc phải được thông báo cho bộ. Đây gọi là những bệnh cần phải thông báo.
Điều này nghĩa là luật pháp có thể đòi hỏi bác sĩ hay phòng thí nghiệm phải điền mẫu đơn trong đó có các thông tin như:
· hai chữ cái đầu tiên của tên và họ quý vị
· mã số bưu điện của quý vị
· bệnh đã được chẩn đoán
· tiểu sử bệnh lý của quý vị
· các nhân tố gây nguy cơ của quý vị
· [bookmark: _Int_u5Ftz8hh]tiểu sử bệnh và các chi tiết như liệu người truyền bệnh cho quý vị là bạn tình ngẫu nhiên, bạn tình thường xuyên, khách hàng hay người hành nghề buôn bán tình dục.
Bác sĩ cần báo cho quý vị biết thông tin này sẽ được cung cấp cho bộ, tại sao phải cung cấp và đó là yêu cầu pháp lý.
Việc thông báo cho phép theo dõi xu hướng mắc STI trong cộng đồng.
[bookmark: _Int_dFFIvBcE]Thông tin này được thu thập để hiểu rõ hơn các nhân tố gây nguy cơ và để xác định nhu cầu quảng bá sức khoẻ chủ định. Việc quảng bá sức khoẻ chủ định có thể là, ví dụ, một chiến dịch thực hiện trên mạng xã hội để báo cho người hành nghề buôn bán tình dục biết tỷ lệ mắc một bệnh STI nào đó đang tăng lên.
Hành nghề buôn bán tình dục khi bị bệnh nhiễm trùng lan truyền qua đường tình dục  
Một người hành nghề buôn bán tình dục khi mắc bệnh STI không còn là tội hình sự nữa. 
Điều này bao gồm cả HIV. Một người sống với HIV thực hiện công việc buôn bán tình dục không còn là tội hình sự nữa. Sự thay đổi về luật pháp này ghi nhận việc hình sự hoá không phải là phương pháp hiệu quả để phòng tránh lây truyền BBV và STI.
Tất cả mọi người ở Victoria đều có trách nhiệm phải tiến hành những bước hợp lý để giảm nguy cơ lây truyền STI cho người khác. Có những cách giúp quý vị làm việc này ngay cả khi quý vị cần tiếp tục làm việc.
Nguy cơ lây truyền STI cho người khác có thể phụ thuộc vào nhiều nhân tố. Điều này có thể bao gồm loại STI, quý vị đã xét nghiệm dương tính bao lâu, bị bệnh ở bộ phận nào, liệu quý vị có đang điều trị không, hình thức sinh hoạt tình dục quý vị thực hiện tại nơi làm việc và trong cuộc sống riêng, và thông lệ tình dục an toàn hơn của quý vị.
Quý vị và chuyên viên y tế là người tốt nhất để thẩm định nguy cơ và các bước cần thực hiện.
Các bước hợp lý để giảm nguy cơ sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của quý vị. Các bước hợp lý có thể bao gồm:
· điều trị ngay sau khi biết được quý vị bị STI
· xét nghiệm lại để xem điều trị có hiệu quả không
· [bookmark: _Int_ThmCzc8F]đạt được và duy trì lượng vi rút không thể phát hiện thông qua điều trị kháng vi rút (cho HIV)
· dùng bao cao su hay màng chắn miệng
· làm theo lời khuyên của chuyên viên y tế về việc nên thay đổi hay tránh sinh hoạt tình dục nào trong khi được điều trị.
· chỉ thực hiện các sinh hoạt tình dục có nguy cơ thấp trong thời kỳ có thể lây truyền (như thủ dâm cho nhau, mát xa tình dục, mát xa thủ dâm hay hoạt động tình dục tránh được bộ phận nhiễm bệnh).
[bookmark: _HIV_–_Treatment]Người hành nghề buôn bán tình dục sống với HIV
Bộ đã soạn thảo tài liệu hướng dẫn với sự hợp tác của Living Positive Victoria, Positive Women Victoria, Vixen and Scarlet Alliance dành riêng cho người hành nghề buôn bán tình dục sống với HIV. 
Tài liệu này hiện có trên trang mạng về Sức khoẻ cho Người hành nghề Mại dâm <https://www.health.vic.gov.au/publications/guidance-for-sex-workers-living-with-hiv>.
Xét nghiệm HIV dương tính không có nghĩa là quý vị sẽ bị bệnh rất nặng hay cần phải bỏ công việc buôn bán tình dục. 
Ví dụ, liệu pháp kháng vi rút hiện đại cho HIV đã giảm bớt hiệu quả lượng vi rút trong máu. Mức HIV trong máu, hay lượng vi rút, có thể trở nên thấp đến mức vi rút không còn truyền sang cho người khác được nữa. Đây gọi là lượng vi rút không thể phát hiện hay U = U. 
U = U là viết tắt cho từ undetectable (không thể phát hiện) = untransmissible (không thể lây truyền).
[bookmark: _Int_lPDE3GqS]Bắt đầu điều trị sớm nhất có thể sẽ giúp cho điều trị hiệu quả hơn, bảo vệ được sức khoẻ và an sinh của quý vị và giúp quý vị đạt được mức vi rút không thể phát hiện sớm hơn. Không thể phát hiện được không phải là khỏi bệnh. Nhưng có nghĩa là quý vị có thể có tuổi thọ bình thường và loại bỏ được nguy cơ lây truyền vi rút cho người khác.
Những người sống với HIV có thể tiếp cận hỗ trợ đồng đẳng bảo mật qua Living Positive Victoria <https://livingpositivevictoria.org.au/> và Positive Women Victoria <https://positivewomen.org.au/>. Các tổ chức này đem đến sự hiểu biết chuyên sâu và được điều hành bởi và cho người sống với HIV. Không có yêu cầu phải tiết lộ tình trạng hành nghề buôn bán tình dục của quý vị nếu quý vị không muốn.
[bookmark: _Toc143176394]Sự cố tại nơi làm việc
Sự cố tại nơi làm việc có thể có những hình thức khác nhau.
Một số sự cố có thể tăng nguy cơ quý vị bị phơi nhiễm hay lây truyền STI.
[bookmark: _Int_vMSm1hXh]Sự cố tại nơi làm việc, nơi quý vị có thể tiếp xúc với  dịch cơ thể của người khác có thể bao gồm:
· máu hay dịch từ sinh hoạt tình dục bị dính vào da bị thương hay không bị thương
· bao cao su bị tuột hay thủng
· ‘stealthing’, hay tự động cởi bao cao su mà không được đồng ý.
Máu hay chất dịch cơ thể khác như tinh trùng phải luôn được coi là có khả năng lây truyền bệnh.
[bookmark: _Int_lQPKgGOU]Nếu máu hay chất dịch cơ thể khác dính vào da không bị thương, hãy xối nước vào chỗ đó rồi sau đó rửa kỹ toàn bộ chỗ đó bằng nước và xà bông dạng lỏng.
[bookmark: _Int_6ySfm6GE]Nếu máu hay chất dịch cơ thể khác dính vào da bị thương, như chỗ bị đứt, lở loét hay phát ban, quý vị nên làm theo giống hệt các bước nêu trên. Quý vị cũng nên nói chuyện với chuyên viên y tế càng sớm càng tốt để thẩm định xem quý vị có nguy cơ bị nhiễm bệnh không.
[bookmark: _Int_P6XSFlAk]Nếu quý vị tiếp xúc với dịch cơ thể trong khi sinh hoạt tình dục có xâm nhập, quý vị nên làm những việc sau:
· [bookmark: _Int_dnZquhgR]Ngừng quan hệ ngay lập tức.
· Đi tiểu để xả ra bất kỳ chất dịch nào có thể ở gần đường tiểu của quý vị.
· Rửa nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng bộ phận sinh dục.
· Tránh thụt rửa âm đạo hay trực tràng. Thụt rửa là quá trình rửa sạch bên trong âm đạo hay hậu môn bằng nước hay chất lỏng khác. Thụt rửa có thể gây kích ứng cho mô, điều đó có thể tăng nguy cơ bị lây nhiễm.
· Cân nhắc việc dùng thuốc phòng bệnh sau khi phơi nhiễm (PEP) nếu quý vị nghĩ rằng có thể bị phơi nhiễm với HIV. Quý vị phải bắt đầu uống thuốc PEP trong vòng 72 giờ thì mới hiệu quả (xem phần dưới đây).
· [bookmark: _Int_m5hlxb5i][bookmark: _Int_XPXqXUKo]Hãy đi kiểm tra để phát hiện STI bảy ngày sau sự cố đó. Quý vị cũng có thể cần phải quay lại làm những xét nhiệm khác nhau vào những thời điểm khác nhau. STI có những thời kỳ cửa sổ khác nhau. Thời kỳ cửa sổ là khoảng thời gian từ lúc một người tiếp xúc với bệnh cho đến khi xét nghiệm cho thấy bệnh. Làm xét nghiệm sớm quá có thể không chính xác. Chuyên viên y tế của quý vị sẽ có thể báo cho quý vị biết.
· Hãy đảm bảo quý vị dùng bao cao su hay thiết bị bảo vệ khác với tất cả các bạn tình và khách hàng cho đến khi quý vị nhận được kết quả xét nghiệm của mình.
Các dịch vụ ngừa thai khẩn cấp và phá thai 
Tuỳ theo hoàn cảnh, quý vị có thể muốn cân nhắc việc ngừa thai khẩn cấp để giảm nguy cơ có thai ngoài ý muốn. 
Quý vị có thể mua viên thuốc ngừa thai khẩn cấp tại phần lớn các tiệm thuốc mà không cần toa. Nên uống càng sớm càng tốt thì mới có hiệu quả. Có thể uống thuốc tới bốn hay năm ngày sau khi quan hệ tình dục không bảo vệ, tuỳ thuộc vào loại thuốc quý vị uống.
Hãy đảm bảo báo cho tiệm thuốc biết về bất kỳ loại thuốc nào khác quý vị đang uống, kể cả thực phẩm chức năng.
Nếu quý vị uống St John’s wort, một loại thực phẩm chức năng thông dụng tìm thấy trong nhiều loại thuốc thảo dược để trị bệnh trầm cảm và lo âu, quý vị có thể cần uống hai liều viên thuốc ngừa thai khẩn cấp thì mới hiệu quả.
Nếu có trọng lượng cơ thể cao, quý vị có thể nên uống liều gấp đôi tuỳ theo loại thuốc.
Hoặc quý vị có thể dùng thiết bị tránh thai (IUD) bằng đồng đặt vào tử cung tối đa năm ngày sau khi quan hệ tình dục không bảo vệ.  IUD có hiệu quả ngang nhau bất kể trọng lượng cơ thể như thế nào. Chúng cũng có thể được sử dụng lâu dài để ngừa thai.
Thêm thông tin
Tìm hiểu thêm về ngừa thai khẩn cấp  <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/contraception-emergency-contraception> trên Better Health Channel.
[bookmark: _Int_AiYsOrl3]1800MyOptions <https://www.1800myoptions.org.au/> là dịch vụ miễn phí và bảo mật cung cấp thông tin về việc ngừa thai, các lựa chọn về thai sản và các dịch vụ phá thai. 
Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về các lựa chọn phá thai <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/abortion-in-victoria> trên Better Health Channel.
Thuốc phòng ngừa sau khi phơi nhiễm cho HIV
Thuốc phòng ngừa sau khi phơi nhiễm (PEP) là loại thuốc quý vị có thể uống để phòng nhiễm HIV nếu quý vị có thể đã bị phơi nhiễm với vi rút này. PEP phải được bắt đầu uống trong vòng 72 giờ kể từ khi phơi nhiễm với HIV. Phải uống thuốc này đúng cách trong khoảng thời gian điều trị là 28 ngày thì mới hiệu quả. Nó không bảo vệ đối với các loại STI khác.
Hiện có PEP tại khoa cấp cứu ở phần lớn các bệnh viện công, các phòng khám sức khoẻ tình dục và một số phòng mạch bác sĩ gia đình.
Truy cập trang mạng PEP <https://www.getpep.info/get-pep-now/vic/> để tìm nơi có PEP gần quý vị nhất. Quý vị cũng có thể gọi đường dây nóng Victoria theo số 1800 889 887. Có nhân viên trực đường dây từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Hai đến thứ Sáu, và lời nhắn thâu băng lại chi tiết được mở vào những giờ khác.
[bookmark: _Int_YZDdPvJD][bookmark: _Int_OeorzUnT]Quyết định kê toa PEP được đưa ra tuỳ theo từng trường hợp. Một chuyên viên y tế sẽ hỏi quý vị một loạt câu hỏi để xác định nguy cơ của quý vị và liệu PEP có phù hợp với quý vị không. Nguy cơ lây truyền HIV từ một sự cố đơn lẻ (như bị thủng bao cao su) thường là thấp và được xác định bởi các nhân tố như:
· liệu quý vị có biết người kia có HIV dương tính không
· nếu người kia có HIV dương tính, thì liệu họ có đang được điều trị không
· nếu không biết tình trạng nhiễm HIV của người kia, thì liệu họ có thuộc nhóm có nguy cơ cao hơn, như nam giới làm tình với nam giới, không.
· hình thức sinh hoạt tình dục hay phơi nhiễm.


[bookmark: _Toc143176395][bookmark: _Hlk119665189]Phòng tránh STI và BBV cho người điều hành doanh nghiệp
Là người điều hành doanh nghiệp, quý vị đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khoẻ và sự an toàn của mọi người tại nơi làm việc.
Phần này có hướng dẫn của bộ về các cách để người điều hành doanh nghiệp có thể phòng tránh và giảm thiểu sự lây truyền STI.
Hầu hết các bệnh STI đều có thể điều trị, và nhiều loại có thể chữa khỏi. Khi có chẩn đoán bị STI không có nghĩa là người đó 'dơ bẩn' hay quan hệ tình dục không bảo vệ. Nhiều người có sinh hoạt tình dục sẽ có chẩn đoán nhiễm STI ở một giai đoạn nào đó trong đời, bất kể nghề nghiệp của họ là gì.
Theo Đạo luật về Sức khoẻ và An sinh Cộng đồng, nhà chứa và công ty môi giới có những trách nhiệm cụ thể sẽ phải thực hiện cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2023. Trong hầu hết trường hợp, các trách nhiệm này tương tự như các phương pháp hành nghề tốt nhất được thảo luận trong tài liệu hướng dẫn này. Cuối phần này, quý vị sẽ tìm thấy thêm thông tin và một danh sách các trách nhiệm này. 
Sau tháng 12 năm 2023, quý vị sẽ tiếp tục có trách nhiệm theo Đạo luật về Sức khoẻ và An toàn Nghề nghiệp 2004. Việc phòng tránh STI và BBV không phải là vấn đề duy nhất về sức khoẻ và an toàn mà quý vị cần xem xét tại nơi làm việc của mình. Hãy tìm hiểu thêm về quyền hạn và trách nhiệm của quý vị đối với OHS trên trang mạng của WorkSafe <https://www.worksafe.vic.gov.au/sex-work>.
[bookmark: _Toc143176396]Các dịch vụ cho ngành buôn bán tình dục
Hiện có nhiều dịch vụ dành cho người hành nghề buôn bán tình dục và người điều hành doanh nghiệp ở Victoria.
Vixen <https://vixen.org.au/>  là tổ chức của người hành nghề buôn bán tình dục chỉ dành cho người đồng cảnh ngộ của Victoria, đặt tại Brunswick. Vixen cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau dành cho người đang và đã từng hành nghề buôn bán tình dục. 
Vixen Decrim Info Hub (Trung tâm Thông tin về việc Phi hình sự hoá của Vixen) <https://vixen.org.au/infohub/>  có thông tin cho người hành nghề buôn bán tình dục về việc phi hình sự hoá và phòng tránh STI và BBV bằng tiếng Anh, Tiếng Trung giản thể, tiếng Thái và Hàn Quốc. Ngoài ra còn có các tờ thông tin tại Trung tâm Thông tin dành cho người điều hành doanh nghiệp.
Resourcing Health and Education (RhED) <https://sexworker.org.au/> là một dịch vụ y tế cộng đồng cho ngành buôn bán tình dục, đặt tại St Kilda. RhED cung cấp rất nhiều dịch vụ khác nhau cho người hành nghề buôn bán tình dục cũng như người điều hành doanh nghiệp, khách hàng, gia đình và cộng đồng rộng hơn.
Giáo dục đồng đẳng, nơi người hành nghề buôn bán tình dục học hỏi kỹ năng từ người hành nghề buôn bán tình dục khác, là một hình thức đào tạo vô cùng hiệu quả. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin và kỹ năng liên quan đến việc phòng tránh STI, thông lệ tình dục an toàn hơn, thương lượng việc sử dụng bao cao su và kiểm tra sức khoẻ của khách.
Cả Vixen và RhED đều cung cấp rất nhiều dịch vụ đào tạo, giáo dục, thông tin và đồ dùng tình dục miễn phí an toàn hơn thông qua hỗ trợ tại cộng đồng cho các cơ sở làm việc trong ngành buôn bán tình dục trên khắp Victoria. Vixen có đội ngũ nhân viên hoàn toàn là người hành nghề buôn bán tình dục. RhED có đội ngũ nhân viên kết hợp cả người hành nghề buôn bán tình dục và các chuyên viên khác. RhED có thể đảm bảo các buổi học và việc đào tạo được thực hiện bởi các nhân viên có kinh nghiệm sống trong công việc buôn bán tình dục nếu cần.
[bookmark: _Toc143176397][bookmark: _Hlk119406245]Giáo dục và Thông tin 
[bookmark: _Int_vNbflw7j]Giáo dục và thông tin chính xác là nền tảng để phòng tránh STI hiệu quả.
Những người hành nghề buôn bán tình dục có trình độ kiến thức cao về sức khoẻ tình dục. Điều này bao gồm kiến thức về thông lệ tình dục an toàn hơn và tầm quan trọng của việc xét nghiệm và điều trị. Chúng tôi vẫn thấy tỷ lệ mắc STI vô cùng thấp trong số những người hành nghề buôn bán tình dục ở Úc. Đây chủ yếu là nhờ giáo dục đồng đẳng hiệu quả.
[bookmark: _Int_NvzjzIJQ]Tiếp tục củng cố kiến thức này và đảm bảo tất cả những người hành nghề buôn bán tình dục đều có thể tiếp cận và nhận được thông tin chính xác là vấn đề ưu tiên. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhân viên mới trong ngành.
[bookmark: _Int_eNUDZU8z]Là người điều hành doanh nghiệp, quý vị cần cung cấp thông tin dễ tiếp cận và chính xác về mặt y tế về STI và phòng tránh STI. Nên có thông tin này cho mọi nhân viên tại nơi làm việc của quý vị, bất kể họ là nhân viên chính thức hay làm theo hợp đồng.
[bookmark: _Int_1DGzKLjb]Thông tin dễ tiếp cận nghĩa là cung cấp thông tin dễ hiểu bằng ngôn ngữ mà nhân viên của quý vị sử dụng. Hiện có nhiều nguồn tài liệu cập nhật trên mạng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
[bookmark: _Int_psc9k8h8]Better Health Channel (Kênh Cải thiện Sức khoẻ)  <https://www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/sexual-health> cung cấp thông tin bằng tiếng Anh đơn giản về sức khoẻ tình dục. 
[bookmark: _Int_3RpeqTvN]Các Tài liệu dịch thuật về Sức khoẻ <https://www.ceh.org.au/health-translations-directory/> có thể được tìm bằng từ khóa và cung cấp thông tin về sức khoẻ, trong đó có thông tin về STI, bằng nhiều ngôn ngữ. 
[bookmark: _Int_P7G9aD5D]Scarlet Alliance Red Book <https://redbook.scarletalliance.org.au>  là một nguồn tài liệu toàn diện dành cho người hành nghề buôn bán tình dục gồm thông tin về tình dục an toàn hơn, xét nghiệm, STI và kiểm tra sức khoẻ của khách. Nguồn tài liệu này được soạn thảo bởi và dành cho người hành nghề buôn bán tình dục, và hiện có bằng tiếng Anh, Hàn Quốc, tiếng Trung giản thể và tiếng Thái.
Tài liệu hướng dẫn cho ngành buôn bán tình dục cũng có một phần cho người hành nghề buôn bán tình dục.
[bookmark: _Toc143176398]Xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ tình dục
Luật của Victoria không còn đòi hỏi người làm nghề buôn bán tình dục phải đi xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ tình dục mỗi ba tháng. Người điều hành doanh nghiệp không cần yêu cầu hoặc lưu trữ chứng nhận xét nghiệm STI. 
Bộ không coi yêu cầu về chứng nhận xét nghiệm STI của người điều hành doanh nghiệp là một biện pháp phòng tránh hiệu quả hay dựa trên bằng chứng. Thay vào đó, người điều hành doanh nghiệp cần đảm bảo nhân viên được giáo dục và có thông tin về việc xét nghiệm tự nguyện. 
Tự nguyện xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ tình dục vẫn quan trọng. Người hành nghề buôn bán tình dục và chuyên viên y tế cần quyết định xem nên làm những xét nghiệm nào và tần suất bao nhiêu. 
Quý vị có thể hỗ trợ nhân viên của mình đi xét nghiệm thường xuyên bằng cách:
· [bookmark: _Int_wnXjEM0R]cung cấp thông tin chính xác về mặt y tế về sức khoẻ tình dục
· cung cấp tài liệu hướng dẫn này
· cung cấp đường dẫn cho nhân viên để truy cập Scarlet Alliance Red Book <https://redbook.scarletalliance.org.au/>
· cho phép nhân viên hỗ trợ tại cộng đồng của Vixen và RhED nói chuyện với nhân viên của quý vị nếu họ ghé qua
· tổ chức buổi giáo dục về sức khoẻ tình dục với Vixen hay RhED.
[bookmark: _Int_MFtgeIeL]Người hành nghề buôn bán tình dục đã có chẩn đoán bị STI không cần phải tiết lộ chẩn đoán đó cho nơi làm việc của mình. Cá nhân người hành nghề buôn bán tình dục và chuyên viên y tế nên là người quyết định việc điều trị và kiểm soát STI.
Việc người sống với HIV ở Victoria làm nghề buôn bán tình dục đã trở thành hợp pháp. 
Điều trị và nghiên cứu HIV đã tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây. Khi được thực hiện theo đúng chỉ dẫn, liệu pháp kháng vi rút hiện đại đã giảm bớt hiệu quả lượng vi rút trong máu. Mức HIV trong máu, hay lượng vi rút, có thể trở nên thấp đến mức vi rút không còn truyền sang cho người khác được nữa. Đây gọi là lượng vi rút không thể phát hiện.
[bookmark: _Toc143176399]Thông lệ tình dục an toàn hơn 
Ở Victoria nếu một người hành nghề buôn bán tình dục hay khách hàng của họ không dùng bao cao su thì không còn là tội hình sự nữa. 
Điều này không có nghĩa là người hành nghề buôn bán tình dục sẽ không còn muốn dùng bao cao su. Người hành nghề buôn bán tình dục ở Victoria có tỷ lệ sử dụng bao cao su cao. Sử dụng bao cao su vẫn là điều hết sức quan trọng trong việc bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn cho tất cả những người có sinh hoạt tình dục.
Dùng bao cao su cho tình dục qua miệng, hậu môn và âm đạo là hết sức hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại sự lây truyền hầu hết các STI. Bao cao su ít hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn các bệnh nhiễm trùng có thể lây truyền qua tiếp xúc giữa da như bệnh mụn giộp.
Là người điều hành doanh nghiệp, quý vị cần cung cấp cho nhân viên bao cao su và các thiết bị bảo vệ khác. Dùng bao cao su và các thiết bị bảo vệ tương tự đóng vai trò quan trọng trong việc tiến hành các biện pháp phòng tránh tiêu chuẩn hay phổ biến. Các biện pháp phòng tránh tiêu chuẩn là thông lệ kiểm soát bệnh tối thiểu quý vị cần thực hiện tại nơi làm việc vì không thể biết được liệu người nào đó có bị bệnh không.
Thiết bị bảo vệ mà người hành nghề buôn bán tình dục có thể sử dụng tại nơi làm việc bao gồm:
· bao cao su bên ngoài hay 'cho nam giới' (có nhiều kích thước khác nhau)
· bao cao su bên trong hay 'cho phụ nữ'
· chất bôi trơn làm từ nước dùng cùng bao cao su 
· găng tay (có nhiều kích thước khác nhau)
· màng chắn miệng.
Quý vị có thể hỏi nhân viên của mình xem có hình thức bảo vệ nào khác để giúp họ làm việc an toàn không. 
[bookmark: _Int_0cUGDkdF]Bao cao su và các thiết bị bảo vệ khác cần luôn đượccung cấp miễn phí. Điều quan trọng là không giới hạn số lượng đồ dùng một nhân viên có thể sử dụng trong một ca làm việc. 
[bookmark: _Int_tQDibaxE]Quý vị cũng cần đào tạo đầy đủ về cách sử dụng và khi nào nên sử dụng bao cao su và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác. Cả Vixen và RhED đều cung cấp các buổi giáo dục phù hợp thông qua hỗ trợ tại cộng đồng.
Bao cao su và các vật cản khác cần còn hạn (không được hết hạn). Cần bảo quản chúng ở nơi mát mẻ, khô ráo tránh hơi nóng và ẩm để không bị hư.
Quý vị cũng có thể biên soạn một chính sách tại nơi làm việc hỗ trợ nhân viên thương lượng với khách hàng về việc dùng bao cao su. Chẳng hạn, chính sách đó có thể bao gồm:
· thông tin về nguy cơ nhiễm STI để khuyến khích nhân viên và khách hàng dùng bao cao su
· [bookmark: _Int_v7igkWMz]các biển hiệu dễ thấy cho khách hàng ghi rõ nên dùng bao cao su
· [bookmark: _Int_ts9KNN3e]các biển hiệu dễ thấy cho khách hàng ghi rõ ban quản lý sẽ giúp người hành nghề buôn bán tình dục chấm dứt dịch vụ mà không hoàn tiền nếu khách từ chối dùng bao cao su hay cởi bao cao su mà không được đồng ý
· các bước đối phó với khách từ chối dùng bao cao su hay cởi bao cao su mà không được đồng ý.
Nếu khách hàng cởi bao cao su mà không được quý vị đồng ý trong khi sinh hoạt tình dục, điều này thường được gọi là 'stealthing' (lén lút cởi bao cao su). 
Các thay đổi gần đây về Đạo luật Hình sự nói rõ rằng cố tình cởi, tự ý thay đổi hay không dùng bao cao su mà không có sự đồng ý là tội hình sự. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực vào hay trước ngày 30 tháng 7 năm 2023.
[bookmark: _Client_health_checks][bookmark: _Toc143176400]Kiểm tra sức khoẻ của khách hàng 
Không phải tất cả những người nhiễm STI đều có biểu hiện và triệu chứng rõ rệt, nhưng một số người thì có. Kiểm tra khách hàng để phát hiện các biểu hiện nhiễm bệnh như lở loét, mụn giộp, phát ban hay chất dịch có thể là một cách để giúp phòng ngừa lây truyền STI. 
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về việc kiểm tra sức khoẻ khách hàng từ Scarlet Alliance Red Book <https://redbook.scarletalliance.org.au/checking-clients/>. 
Cả Vixen và RhED cũng đều có thể cung cấp các buổi đào tạo trực tiếp.
Là người điều hành doanh nghiệp, quý vị cần hỗ trợ nhân viên thực hiện kiểm tra sức khoẻ khách hàng. Điều này nghĩa là:
· [bookmark: _Int_Gf9gUQ4C]tạo điều kiện để  nhân viên tiếp cận đào tạo về cách tiến hành kiểm tra sức khoẻ khách hàng
· khuyến khích nhân viên kiểm tra sức khoẻ
· báo cho khách biết trước về việc kiểm tra sức khoẻ
· [bookmark: _Int_1288rYoW]báo cho khách biết là nhân viên có thể từ chối hay thay đổi dịch vụ nếu họ phát hiện những biểu hiện tiềm năng của bệnh
· [bookmark: _Int_Bar4qkSm]cung cấp đủ ánh sáng để kiểm tra sức khoẻ
· [bookmark: _Int_g766DKwb][bookmark: _Int_Weh7OZ8d]tạo điều kiện để nhân viên tiếp cận đào tạo về việc nên nói và làm gì nếu họ phát hiện những biểu hiện tiềm năng của bệnh
· hỗ trợ nhân viên xin ý kiến thứ hai của một nhân viên khác nếu cần
· [bookmark: _Int_1HCqg2MM]ủng hộ quyết định của nhân viên từ chối hay thay đổi dịch vụ nếu nhân viên thấy những biểu hiện tiềm năng của bệnh.
[bookmark: _Toc143176401]Quyền từ chối hay thay đổi dịch vụ
[bookmark: _Int_grWVUFNB][bookmark: _Int_ZXfOCx4K]Phát hiện những biểu hiện tiềm năng về bệnh trong khi kiểm tra sức khoẻ khách hàng chỉ là một lý do tại sao một nhân viên có thể cần từ chối hay thay đổi dịch vụ. 
Là người điều hành doanh nghiệp, quý vị nên hỗ trợ nhân viên từ chối hay thay đổi dịch vụ vì bất kỳ lý do nào. 
Điều này bao gồm:
· từ chối gặp một khách hàng nhất định
· chấm dứt dịch vụ nếu nhân viên cảm thấy không an toàn
· [bookmark: _Int_KXJZOXTc]từ chối cung cấp một dịch vụ nhất định (nói chung hay vào một thời điểm cụ thể)
· [bookmark: _Int_18eTduiY]rút lại sự đồng ý họ đã đưa ra trước đó
· từ chối làm việc hoàn toàn vào một ngày nhất định.
Tất cả mọi người ở Victoria đều có quyền từ chối thực hiện một hành động tình dục với bất kỳ ai, vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gì. Kể cả người hành nghề buôn bán tình dục. 
[bookmark: _Toc143176402]Trách nhiệm của nhà chứa và công ty môi giới theo Đạo luật về Sức khoẻ và An sinh Cộng đồng 
Theo Đạo luật về Sức khoẻ và An sinh Cộng đồng, nhà chứa và công ty môi giới ở Victoria có những trách nhiệm cụ thể sẽ phải thực hiện cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2023. Bảng 1 trình bày tóm tắt các trách nhiệm này. Trong hầu hết trường hợp, các trách nhiệm này là tương tự với các phương pháp hành nghề tốt nhất được thảo luận trong tài liệu hướng dẫn này.
Bộ thực thi các luật này và thẩm định bất kỳ sự không tuân thủ tiềm năng nào. Bộ ghi nhận phần lớn những người điều hành doanh nghiệp đều muốn làm tròn các trách nhiệm của mình. Giáo dục và hỗ trợ là những phương tiện chủ yếu để đạt được sự tuân thủ. 
Chỉ toà án mới có thể ban hành hình phạt hay phạt tiền. Đưa ra toà là biện pháp cuối cùng và chỉ được cân nhắc trong những vụ nghiêm trọng nhất.
Phần nói về nhà chứa và công ty môi giới trong Đạo luật sẽ được bỏ đi vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 như một phần trong việc phi hình sự hoá công việc buôn bán tình dục ở Victoria.
Bộ khuyến nghị rằng người điều hành doanh nghiệp tiếp tục làm theo những phương pháp hành nghề tốt nhất trong tài liệu hướng dẫn này sau tháng 12 năm 2023. Ngành buôn bán tình dục cũng sẽ tiếp tục có quyền hạn, trách nhiệm và bảo vệ về OHS giống như tất cả các nơi làm việc khác ở Victoria.

Bảng 1: Trách nhiệm của nhà chứa và công ty môi giới theo Đạo luật về Sức khoẻ và An sinh Cộng đồng

	Phần trong Đạo luật
	Tóm tắt các yêu cầu (cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2023)
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Cung cấp và bảo quản bao cao su
[bookmark: _Int_zkoauhzv]Người phụ trách nhà chứa phải: 
[bookmark: _Int_dD8AmyAX]cung cấp bao cao su và chất bôi trơn làm từ nước (dễ dàng tiếp cận và đủ số lượng)
bảo quản bao cao su chưa dùng trong điều kiện hợp lý và bỏ bao cao su chưa dùng khi bị hết hạn.
tiến hành những bước hợp lý để đảm bảo bao cao su được cất giữ trong hộp đậy kín.
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	Dùng bao cao su
Người phụ trách nhà chứa hay công ty môi giới phải:
tiến hành những bước hợp lý [xem chú thích dưới đây] để đảm bảo người hành nghề buôn bán tình dục và khách hàng dùng bao cao su cho sinh hoạt tình dục bằng đường âm đạo, hậu môn và miệng.
không ngăn cản việc sử dụng bao cao su.
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	Từ chối dịch vụ
[bookmark: _Int_9FU1zfX6]Người phụ trách nhà chứa hay công ty môi giới không được yêu cầu người hành nghề buôn bán tình dục phải cung cấp dịch vụ nếu người hành nghề buôn bán tình dục từ chối vì khách hàng có thể bị bệnh hay từ chối dùng bao cao su.
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	Bằng chứng khám bệnh
Người phụ trách nhà chứa hay công ty môi giới không được dùng bằng chứng bằng lời hay văn bản về sự có mặt của người làm nghề buôn bán tình dục tại buổi khám bệnh để ám chỉ là người làm nghề buôn bán tình dục không bị STI hay BBV.
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	Thông tin cho người hành nghề buôn bán tình dục và khách hàng
Người phụ trách nhà chứa hay công ty môi giới phải:
[bookmark: _Int_TUTdlXBe]cung cấp thông tin bằng văn bản dễ tiếp cận về sự lan truyền của STI bằng nhiều ngôn ngữ phù hợp
[bookmark: _Int_zGhEmrJb]tiến hành những bước hợp lý để đảm bảo thông tin chính xácvề mặt y tế
cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ mà người hành nghề buôn bán tình dục hiểu nếu người hành nghề buôn bán tình dục gặp khó khăn giao tiếp bằng tiếng Anh.
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	Đồ trải giường và khăn tắm sạch
[bookmark: _Int_X3XejWxK]Người phụ trách nhà chứa phải cung cấp đồ trải giường và khăn tắm sạch
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	Phòng tắm và bồn tắm
[bookmark: _Int_rcWgIpsi]Người phụ trách nhà chứa phải:
có bồn tắm hay phòng tắm cung cấp liên tục và đầy đủ nước nóng và lạnh cho khách hàng và người hành nghề buôn bán tình dục sử dụng
đảm bảo bồn tắm và phòng tắm được vệ sinh và khử trùng sau mỗi lần sử dụng.
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	Thanh tra và phỏng vấn
Người phụ trách nhà chứa phải cho phép viên chức thẩm quyền phỏng vấn người hành nghề buôn bán tình dục mà không có người phụ trách ở đó nếu được yêu cầu.


Trong Đạo luật không có định nghĩa về các bước hợp lý, nhưng phần dưới đây có thể hướng dẫn cho quý vị về ý nghĩa của nó:
· khuyến khích nhân viên và khách hàng dùng bao cao su (như chính sách và biển hiệu tại nơi làm việc)
· cung cấp thông tin về việc sử dụng bao cao su và nguy cơ nhiễm STI
· cung cấp bao cao su miễn phí và không giới hạn số lượng bao cao su mỗi nhân viên có thể dùng
· đào tạo đầy đủ cho nhân viên về cách dùng bao cao su
· [bookmark: _Appendix_2:_Information]đảm bảo nhân viên được tiếp cận giáo dục đồng đẳng và các dịch vụ.
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